	 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA

Số: 511/NQ-HĐND

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


       Sơn La, ngày 23 tháng 6 năm 2025


NGHỊ QUYẾT
Về việc phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2025 
nguồn thu tiền sử dụng đất ngân sách tỉnh

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
KHÓA XV, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ THỨ 32
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 29 tháng 11 năm 2024;

Căn cứ Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước;
Xét Tờ trình số 323/TTr-UBND ngày 16 tháng 6 năm 2025 của UBND tỉnh; Báo cáo số  312/BC-UBND ngày 18 tháng 6 năm 2025 của UBND tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 1125/BC-KTNS ngày 20 tháng 6 năm 2025 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh tại Kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2025 nguồn thu tiền sử dụng đất ngân sách tỉnh:
1. Tổng vốn phân bổ: 39.000 triệu đồng.

2. Phương án phân bổ
Phân bổ 39.000 triệu đồng thực hiện 30 dự án thuộc kế hoạch đầu tư công nguồn thu tiền sử dụng đất ngân sách tỉnh (chi tiết tại biểu kèm theo).
Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. UBND tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết.

2. Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Sơn La khoá XV, kỳ họp chuyên đề thứ 32 thông qua ngày 23 tháng 06 năm 2025 và có hiệu lực từ ngày thông qua./.
	
	CHỦ TỊCH

Nguyễn Thái Hưng


PHÂN BỔ CHI TIẾT KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2025 NGUỒN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT NGÂN SÁCH TỈNH
(Kèm theo Nghị quyết số 511/NQ-HĐND ngày 23/6/2025 của HĐND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng
	TT
	Danh mục dự án
	Chủ đầu tư
	Quyết định phê duyệt dự án
	Lũy kế vốn đã bố trí
	Lũy kế khối lượng hoàn thành
	Kế hoạch trung hạn  giai đoạn 2021 - 2025 nguồn thu tiền sử dụng đất ngân sách tỉnh
	Kế hoạch năm 2025
	Ghi chú

	
	
	
	Số, ngày, tháng, năm
	Tổng mức đầu tư
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Tổng số
	TĐ: Nguồn ngân sách tỉnh
	
	
	Tổng số
	Lũy kế kế hoạch             đã giao đến hết  ngày 15/6/2025
	
	

	
	TỔNG SỐ
	30
	
	1.118.055
	1.078.605
	225.609
	232.526
	542.738
	40.827
	39.000
	

	I
	Cấp nước, thoát nước
	1
	
	6.900
	6.900
	1.380
	3.080
	6.900
	1.380
	1.700
	

	1
	Cải tạo, nâng cấp, sửa chữa, xây mới các công trình cấp nước sinh hoạt trên địa bàn xã Mường Giàng, huyện Quỳnh Nhai
	UBND huyện Quỳnh Nhai
	2870 31/12/2024
	6.900
	6.900
	1.380
	3.080
	6.900
	1.380
	1.700
	

	II
	Nông, lâm, nghiệp thủy lợi thủy sản
	1
	
	118.800
	118.800
	90.000
	71.500
	28.800
	
	8.800
	

	1
	Dự án Kè chống sạt lở khu trung tâm hành chính huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La
	UBND huyện  Sốp Cộp
	1939 28/9/2023; 1247 30/5/2025
	118.800
	118.800
	90.000
	71.500
	28.800
	
	8.800
	

	III
	An ninh, trật tự, an toàn xã hội
	26
	
	93.376
	53.926
	59.722
	68.222
	36.894
	3.690
	8.500
	

	1
	Trụ sở làm việc Công an Tường Thượng, huyện Phù Yên
	Công an tỉnh
	2723 27/11/2023
	3.700
	2.200
	2.500
	2.530
	1.200
	
	30
	

	2
	Trụ sở làm việc Công an Tường Phong, huyện Phù Yên
	Công an tỉnh
	2721 27/11/2023
	3.700
	2.200
	2.300
	2.337
	1.400
	
	37
	

	3
	Trụ sở làm việc Công an Suối Tọ, huyện Phù Yên
	Công an tỉnh
	122 11/12/2023
	3.700
	2.200
	2.300
	2.320
	1.400
	
	20
	

	4
	Trụ sở làm việc Công an xã Song Pe, huyện Bắc Yên
	Công an tỉnh
	2719 27/11/2023
	3.700
	2.200
	2.300
	2.339
	1.400
	
	39
	

	5
	Trụ sở làm việc Công an xã Mường Lạn, huyện Sốp Cộp
	Công an tỉnh
	2736 27/11/2023
	3.302
	1.802
	2.200
	2.600
	1.102
	
	400
	

	6
	Trụ sở làm việc Công an xã Dồm Cang, huyện Sốp Cộp
	Công an tỉnh
	2738 27/11/2023
	3.700
	2.200
	2.790
	3.090
	2.200
	1.290
	300
	

	7
	Trụ sở làm việc Công an xã Mường Lèo, huyện Sốp Cộp
	Công an tỉnh
	2737 27/11/2023
	2.780
	1.280
	2.200
	2.500
	580
	
	300
	

	8
	Trụ sở làm việc Công an xã Mường Và, huyện Sốp Cộp
	Công an tỉnh
	2373 27/11/2023
	3.094
	1.594
	1.500
	1.900
	1.594
	
	400
	

	9
	Trụ sở làm việc Công an xã Nậm Lạnh, huyện Sốp Cộp
	Công an tỉnh
	2734 27/11/2023
	2.917
	1.417
	2.200
	2.500
	717
	
	300
	

	10
	Trụ sở làm việc Công an xã Chiềng Khừa, huyện Mộc Châu
	Công an tỉnh
	2741 27/11/2023
	3.646
	2.146
	2.200
	2.500
	1.446
	
	300
	

	11
	Trụ sở làm việc Công an xã Lóng Phiêng, huyện Yên Châu
	Công an tỉnh
	2730 27/11/2023
	3.763
	2.263
	2.200
	2.500
	1.563
	
	300
	

	12
	Trụ sở làm việc Công an xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu
	Công an tỉnh
	2732 27/11/2023
	3.124
	1.624
	2.000
	2.300
	1.124
	
	300
	

	13
	Trụ sở làm việc Công an thị trấn Co Tòng, huyện Thuận Châu
	Công an tỉnh
	2791 27/11/2023
	3.700
	2.200
	2.600
	2.900
	2.200
	1.100
	300
	

	14
	Trụ sở làm việc Công an xã Phổng Lái, huyện Thuận Châu
	Công an tỉnh
	2793 28/11/2023
	3.700
	2.200
	2.300
	2.700
	1.400
	
	400
	

	15
	Trụ sở làm việc Công an xã Pá Lông, huyện Thuận Châu
	Công an tỉnh
	2795 28/11/2023
	3.700
	2.200
	2.600
	3.000
	1.100
	
	400
	

	16
	Trụ sở làm việc Công an xã É Tòng, huyện Thuận Châu
	Công an tỉnh
	2794 28/11/2023
	3.700
	2.200
	2.400
	2.800
	1.300
	
	400
	

	17
	Trụ sở làm việc Công an xã Muổi Nọi, huyện Thuận Châu
	Công an tỉnh
	2792 28/12/2023
	3.700
	2.200
	2.600
	3.000
	1.100
	
	400
	

	18
	Trụ sở làm việc Công an xã Chiềng Bôm, huyện Thuận Châu
	Công an tỉnh
	2797 27/11/2023
	3.700
	2.200
	2.400
	2.824
	1.300
	
	424
	

	19
	Trụ sở làm việc Công an xã Tông Lạnh, huyện Thuận Châu
	Công an tỉnh
	2796 28/11/2023
	3.700
	2.200
	2.000
	2.500
	1.700
	
	500
	

	20
	Trụ sở làm việc Công an xã Bon Phặng, huyện Thuận Châu
	Công an tỉnh
	2789 28/11/2023
	3.700
	2.200
	2.300
	2.600
	1.400
	
	300
	

	21
	Trụ sở làm việc Công an xã Thôm Mòn, huyện Thuận Châu
	Công an tỉnh
	2790 28/11/2023
	3.700
	2.200
	2.600
	3.000
	1.100
	
	400
	

	22
	Trụ sở làm việc Công an Thị trấn Thuận Châu, huyện Thuận Châu
	Công an tỉnh
	2788 28/11/2023
	3.700
	2.200
	1.800
	2.300
	1.900
	
	500
	

	23
	Trụ sở làm việc Công an xã Chiềng Pấc, huyện Thuận Châu
	Công an tỉnh
	2747 27/11/2023
	3.700
	2.200
	2.800
	3.100
	900
	
	300
	

	24
	Trụ sở làm việc Công an xã Chiềng Ban, huyện Mai Sơn
	Công an tỉnh
	2744 27/11/2023
	3.700
	2.200
	2.332
	2.832
	1.368
	
	500
	

	25
	Trụ sở làm việc Công an xã Chiềng Dong, huyện Mai Sơn
	Công an tỉnh
	2745 27/11/2023
	3.700
	2.200
	1.500
	2.300
	2.200
	
	800
	

	26
	Trụ sở làm việc Công an xã Tà Hộc, huyện Mai Sơn
	Công an tỉnh
	2746 27/11/2023
	4.150
	2.200
	2.800
	2.950
	2.200
	1.300
	150
	

	IV
	Giao thông
	2
	
	898.979
	898.979
	74.507
	89.724
	470.144
	35.757
	20.000
	

	1
	Dự án đầu tư xây dựng Đường tỉnh 120C (Yên Châu - Tạ Khoa)
	UBND huyện  Yên Châu,  UBND huyện  Bắc Yên,                Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông
	319                   NQ-HĐND ngày 16/5/2024; 562 13/3/2025
	700.000
	700.000
	10.000
	10.217
	299.915
	
	5.000
	

	
	Trong đó:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông
	
	
	
	
	2.000
	10.217
	
	
	5.000
	

	2
	Dự án Đường nội thị, Thị trấn Bắc Yên, huyện Bắc Yên
	UBND huyện  Bắc Yên
	435 14/3/2024
	198.979
	198.979
	64.507
	79.507
	170.229
	35.757
	15.000
	



